
Linh kiện ATM Mini

SMD 1206 Giá trị Số lượng Ghi chú

R 100 6 1/4W 1%

R 270 2 1/4W 1%

R 7K5 2 1/4W 1%

R 6K2 2 1/4W 1%

R 22K 2 1/4W 1%

R 33K 2 1/4W 1%

R 1K5 10 1/4W 1%

R 1K 8 1/4W 1%

R 100K 2 1/4W 1%

R 220 2 1/4W 1%

C 10P 2 200V

RC cắm

R 10K 2 1/4W 1%

R 10 4 1/4W 1%

R 10 2 2W

R 150 2 1/4 W 1%

R 820 4 1/4 W 1%

R 470 4 1/4 W 1%

R 100K 2 1/4W

R 56K 4 1/4W

R 10K 2 1/4W

R 3K9 2 1/4W

C 220uF 2 25V

C 47uF 2 25V

C 4.7uF 2 25V

C 1000uF 2 25V

C 0.1uF 8 100V

C 220uF 4 100V

C 0.47uF 12 100V

C 1uF 2 63V

C 220uF VP 4 16V Panasonic SU

C 10000uF 80V 4



Bán dẫn Giá trị Số lượng Ghi chú

D 1N4148 6

D 1n4007 4

D MUR1520 8 Diode nguồn

DZ 9V 4

DZ 12V 2

Q 2n5551 4

Q 2Sc2240 4

Q 2SA1306 4 160V High Beta

Q 2Sc3298 4 160V High Beta

Q LSK389 2 Dual Jfet

IC UPC1237 2

Mosfet ECX10N20 4

Mosfet ECX10P20 4

IC LM329 2

Relay G4A-1A-E 2 Omron

L 10uH 2 22T D-1.5cm

Phụ kiện Giá trị Số lượng Ghi chú

Chân đồng 8 1-1.5cm

Vít M3 8 0.5cm

Vít M3 8 Lục giác 1.5cm

Cách điện Mica 8 TO247

Keo tản nhiệt 1

Jack đực gắn PCB 14

Jack cái 14

Biến áp 300W 2 50V-0-50V, 12V

Biến áp 2 cuộn 40V đến 55V




